
STT Khối Mã định danh Họ và tên Thông tin Tỉnh/Huyện chuyển đi Chuyển đi từ trường

1 Khối 10 0150699883 Lê Xuân Bách Thành phố Hà Nội - Huyện Chương Mỹ THPT Chương Mỹ B - Công lập

2 Khối 10 0153075438 Nguyễn Gia Bảo Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

3 Khối 10 0150933788 Nguyễn Duy Gia Bảo Thành phố Hà Nội - Huyện Hoài Đức THPT Hoài Đức B - Công lập

4 Khối 10 0150932828 Trần Khánh Chi Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

5 Khối 10 0150348350 Nguyễn Tiến Đạt Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

6 Khối 10 0153075628 Vương Minh Dương Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

7 Khối 10 0150933794 Đỗ Đức Hoàng Thành phố Hà Nội - Huyện Thanh Oai THPT Thanh Oai B - Công lập

8 Khối 10 0150279218 Lều Phạm Thái Hoàng Thành phố Hà Nội - Huyện Chương Mỹ THPT Xuân Mai - Công lập

9 Khối 10 0150931676 Đoàn Mạnh Hùng Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

10 Khối 10 0150308176 Nguyễn Lê Minh Huy Thành phố Hà Nội - Huyện Thanh Oai THPT Thanh Oai B - Công lập

11 Khối 10 0150929310 Nguyễn Xuân Khôi Thành phố Hà Nội - Quận Nam Từ Liêm THPT Trung Văn - Công lập

12 Khối 10 0150310722 Trần Phúc Lâm Thành phố Hà Nội - Huyện Hoài Đức THPT Hoài Đức C - Công lập

13 Khối 10 0150279224 Bùi Việt Lâm Thành phố Hà Nội - Huyện Chương Mỹ THPT Chúc Động - Công lập

14 Khối 10 0150539660 Phạm Khánh Linh Thành phố Hà Nội - Huyện Mỹ Đức THPT Mỹ Đức A - Công lập

15 Khối 10 0150341222 Phạm Thế Long Thành phố Hà Nội - Huyện Chương Mỹ THPT Chương Mỹ A - Công lập

16 Khối 10 0150309765 Đoàn Khôi Nguyên Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

17 Khối 10 0150693400 Phùng Quang Thanh Thành phố Hà Nội - Huyện Thanh Oai THPT Nguyễn Du - Thanh Oai - Công lập

18 Khối 10 0150308703 Nguyễn Hoàng Tùng Thành phố Hà Nội - Quận Nam Từ Liêm THPT Đại Mỗ - Công lập

19 Khối 10 0150560607 Lê Thanh Tùng Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập

20 Khối 10 0131083814 Nguyễn Hoàng Vũ Thành phố Hà Nội - Quận Hà Đông THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Công lập
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